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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LỊCH ĐÁNH GIÁ/THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỌC PHẦN TẠI KHU HÒA AN
Đợt 2, Học kỳ 1, năm học 2023-2024

Thông tin học phần Thông tin thi kết thúc/đánh giá học phần

STT Mã HP Tên học phần TC Nhóm Mã lớp Sĩ số Phòng học MSGV Họ và tên GV Ngày thi/đánh 
giá Giờ bắt đầu thi Thời gian thi 

(phút) Phòng Thi Hình thức thi/đánh giá Ghi chú

1 HG251 Tổ chức sản xuất và KDNN 3 H01 21U7A5 54 103/HA 2445 Trần Quốc Nhân 13/11/2023 8h 90 103/HA Tự luận

2 KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 H01 2222A5 59 103HA5 2597 Nguyễn Minh Cảnh 22/11/2023 08:00 45 103HA5 Trắc nghiệm 

3 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 3 H02 22U7A6 40 102HA5 2907 Nguyễn Thị Thúy Ngân 22/11/2023 08:00 60 201HA5 Tự luận Sử dụng tài liệu

4 KT111 Tài chính - Tiền tệ 3 H01 21U7A5 36 104HA5 2513 Lê Văn Dễ 1/12/2023 08:00 50 202/HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

5 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 3 H01 2122A5 35 202HA5 1981 Nguyễn Thị Phương 
Dung

21/11/2023 08:00 45 101HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

6 KT304 Kinh tế sản xuất 3 H01 2123A5 35 202HA5 2513 Lê Văn Dễ 23/11/2023 08:00 45 202/HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

7 KT329 Thị trường chứng khoán 3 H01 2122A5 39 204HA5 1536 Đoàn Thị Cẩm Vân 22/12/2023 08:00 60 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

8 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 H01 2122A5 60 103HA5 2810 Lê Trung Ngọc Phát 20/11/2023 08:00 45 103HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

9 KT346 Quản trị chiến lược 3 H01 2122A5 59 104HA5 1780 Nguyễn Phạm Tuyết Anh 27/9/2023 13:30 45 Trắc nghiệm 

10 KT411 Phân tích chính sách nông nghiệp 3 H01 2123A5 36 104HA5 2514 Nguyễn Thuỳ Trang 22/11/2023 13:30 90 T nghiệm nghiệm+ Tự luận

11 KT463 Những vấn đề KTNN hiện hành 2 H01 2223A5 33 103HA5 2174 Khổng Tiến Dũng 30/11/2023 08:00 50 103/HA5 Trắc nghiệm

1 CT112 Mạng máy tính 3 H01 21V7A5 43 111/HA 001588 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/11/2023 08:00 45 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

2 CT172 Toán rời rạc 4 H01 21V7A5 33 102/HA 002692 Trần Việt Châu 1/12/2023 08:00 90 102/HA Tự luận

3 CT173 Kiến trúc máy tính 3 H01 21V7A5 35 111/HA 001588 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/11/2023 14:00 90 206/HA Tự luận Sử dụng tài liệu

4 CT175 Lý thuyết đồ thị 3 H01 21V7A5 43 111/HA 002692 Trần Việt Châu 1/12/2023 13:30 150 PM2/HA Trắc nghiệm + Thực hành

5 CT176 Lập trình hướng đối tượng 3 H01 21V7A5 45 111/HA 001708 Lâm Chí Nguyện

6 CT177 Cấu trúc dữ liệu 3 H01 22V7A5 36 103/HA 001330 Châu Xuân Phương 30/11/2023 08:00 120 PM2/HA Trắc nghiệm + Thực hành

7 CT188 Nhập môn lập trình Web 3 H01 22V7A5 36 111/HA 002455 Lê Văn Quan 30/11/2023 13:30 165 PM2/HA Trắc nghiệm + Thực hành

8 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 H01 21V7A5 41 102/HA 002977 Huỳnh Gia Khương 16/11/2023 14:00 60 PM3/HA Trắc nghiệm

9 CT275 Công nghệ Web 3 H01 21V7A5 43 102/HA 002626 Bùi Võ Quốc Bảo 27/11/2023 13:30 150 PM2/HA Trắc nghiệm + Báo cáo Báo cáo tuần 16

10 CT296 Phân tích và thiết kế HTTT 3 H01 21V7A5 43 102/HA 001531 Trương Quốc Định 30/11/2023 08:00 90 102/HA Tự luận Sử dụng tài liệu

11 FL002 Pháp văn căn bản 2 (*) 3 H01 22V1A5 39 111/HA 001463 Nguyễn Thị Kim Lan 30/11/2023 08:00 60 104/HA5 Tự luận không sử dụng tài liệu

12 FL207 Đọc - Viết B2.2 3 H01 22V1A5 39 111/HA
102HA5 001856 Hồng Lư Chí Toàn

14 FL209 Đọc C1.2 2 H01 21V1A5 37 102HA5 001060 Đào Minh Trung 22/11/2023 08:00 60 + 120 102/HA5 Trắc nghiệm + vấn đáp không sử dụng tài liệu

15 FL212 Giao tiếp liên văn hóa 3 H01 21V1A5 37 103HA5 002275 Hứa Phú Sĩ 30/11/2023 14:00 60 phút 103/HA5 Trắc nghiệm + tự luận không sử dụng tài liệu

16 FL215 Kỹ năng thuyết trình 2 H01 21V1A5 40 102/HA 002893 Đỗ Thành Nhân 2/12/2013 07:50 180 103/HA5  vấn đáp từng cá nhân  Sinh viên thuyết trình

17 FL221 Nghe - Nói B2.2 3 H01 22V1A5 39 102/HA 002893 Đỗ Thành Nhân 2/12/2013 01:00 180 103/HA5 Trắc nghiệm + vấn đáp không sử dụng tài liệu cho trắc nghiệm

19 FL223 Nghe - Nói C1.2 2 H01 21V1A5 37 102HA5 001060 Đào Minh Trung 21/11/2023 08:00 30+ 150 102/HA5 Trắc nghiệm + vấn đáp không sử dụng tài liệu

20 FL248 Tiếng Anh du lịch 3 H01 21V1A5 37 102/HA 002142 Đặng Vũ Kim Chi

21 FL262 Viết C1.2 2 H01 21V1A5 37 101HA5 001856 Hồng Lư Chí Toàn

22 HG253 Anh văn chuyên ngành KDNN 2 H01 21U7A5 54 103/HA 002442 Võ Hồng Dũng

23 HG255 Công nghệ BQ và CB N - L - TS 3 H01 21U7A5 54 104/HA 002461 Lê Thị Phương Mai 28/11/2023 08:00 90 104/HA Tự luận + trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

24 KL001E Pháp luật đại cương 2 H01 22V1A5 40 Online 002290 Dư Phước Thoại 28/11/2023 13:30 60 103/HA5 Trắc nghiệm

25 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 H01 2163A5 41 111/HA 002288 Ngụy Ngọc Anh 1/12/2023 08:00 41 101/HA5 Trắc nghiệm được  sử dụng tài liệu

26 KL124 Luật tài chính nhà nước 3 H01 2163A5 41 101HA5 002288 Ngụy Ngọc Anh 1/12/2023 08:00 41 101/HA5 Trắc nghiệm được  sử dụng tài liệu
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27 KL210 PL về quy hoạch và giải phóng MB 2 H01 2163A5 41 302HA5 002405 Châu Hoàng Thân 22/11/2023 08:00 60 302HA5 Trắc nghiệm Sử dụng tài liệu

28 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 H01 2263A5 39 302HA5 002016 Nguyễn Phan Khôi 28/11/23 08:00 90 305HA5 Trắc nghiệm Sử dụng tài liệu

29 KN001 Kỹ năng mềm 2 H01 KN001H01 34 201HA5 001636 Lê Thanh Sơn

30 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 3 H01 22U7A5 25 103HA5
111/HA

002603 Quách Dương Tử 22/11/2023 14:00 60 103HA5 Tự luận Sử dụng 1 tờ A4

32 KT103 Quản trị học 3 H01 2223A5 32 102HA5 002709 Huỳnh Hữu Thọ 21/11/2023 14:00 45 102HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

33 KT104 Marketing căn bản 3 H01 22U7A5 40 204HA5 002443 Võ Hồng Tú

34 KT104 Marketing căn bản 3 H02 22U7A6 31 202HA5 002443 Võ Hồng Tú

35 KT106 Nguyên lý kế toán 3 H01 21U7A5 50 102HA5 002513 Nguyễn Đỗ Như Loan 1/12/2023 14h 90 201/HA6 Tự luận Không sử dụng tài liệu

36 KT106 Nguyên lý kế toán 3 H02 21U7A6 50 103HA5 002513 Nguyễn Đỗ Như Loan

37 KT106 Nguyên lý kế toán 3 H04 2123A5 50 103HA5 002513 Nguyễn Đỗ Như Loan

38 KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN 2 H01 2122A5 60 203HA5 001781 Châu Thị Lệ Duyên 29/11/2023 8h-10h 45 101/HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

39 KT240 Marketing nông nghiệp 3 H01 2123A5 33 102HA5
202HA5 002513 Lê Văn Dễ 29/11/2023 14h00-15h00 60 102/HA Tự luận Được sử dụng tài liệu

41 KT243 Quản trị rủi ro trong thị trường NS 2 H01 2123A5 60 202HA5 002513 Lê Văn Dễ 29/11/2023 8h00-8h50
9h10-100h00 50 202/HA Trắc nghiệm (Chia làm 02 ca) Không sử dụng tài liệu

42 KT243 Quản trị rủi ro trong thị trường NS 2 H02 21U7A5 57 102HA5 002513 Lê Văn Dễ 30/11/2023 8h00-8h50
9h10-100h00 50 202/HA Trắc nghiệm (Chia làm 02 ca) Không sử dụng tài liệu

43 KT244 Phân tích chuỗi CƯ hàng NS 2 H01 2123A5 38 102/HA 001282 Nguyễn Hữu Tâm 28/11/23 08:00 60 102HA Tự luận Không sử dụng tài liệu

44 KT308 Quản trị tài chính 3 H01 2122A5 47 103HA5 002513 Nguyễn Đỗ Như Loan 27/11/2023 8h30 60 201/HA6 Tự luận Không sử dụng tài liệu

45 KT318 Kinh tế nông nghiệp 3 H01 2123A5 36 203HA5
104HA5 002514 Nguyễn Thuỳ Trang 28/11/2023 08:00 90 104 HA5HA

Trac nghiệm+ Tự luận

47 KT341 Kế toán tài chính 1 3 H01 2122A5 42 104HA5
202HA5 002516 Hà Mỹ Trang 27/11/23 13h30 42 104HA Trắc nghiệm Được sử dụng tài liệu

49 KT361 Quản trị thương hiệu 3 H01 21U7A5 22 101HA5
102HA5 002710 Khưu Ngọc Huyền 27/11/2023 13h30 26 101/HA5 Trắc nghiệm Không được sử dụng tài liệu

51 KT428 Kỹ thuật đàm phán 2 H01 21U7A5 29 103HA5 001543 Võ Hồng Phượng 22/11/2023

52 KT443 Chuyên đề Quản trị kinh doanh 2 H01 2122A5 1 Online 001634 Lê Kim Thanh

53 KT479 Phương pháp nghiên cứu trong KD 3 H01 2122A5 40 203HA5 001984 Hồ Lê Thu Trang 23/11/2023 08:00 60 201HA5 Tự luận + trắc nghiệm không sử dụng tài liệu

54 KT480 Phân tích định tính trong kinh doanh 2 H01 2122A5 24 103HA5 002709 Huỳnh Hữu Thọ 14/11/2023 08:00 45 103HA5 Trắc nghiệm không sử dụng tài liệu

55 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H01 2222A5 86 101/HA 002217 Trần Hồng Trang 01-12-2023 8g 50 101HA Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

56 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H02 22V1A5 83 101/HA 002217 Trần Hồng Trang 03-11-2023 13g30 50 101HA Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

57 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 H02 21W8A5 47 103/HA 000726 Lê Thị Bích Diễm 24/11/2023 9h50 50 103/HA Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

58 NN139 Chăn nuôi đại cương 2 H01 22U7A5 26 103HA5 002510 Trần Thị Thúy Hằng 24/11/2023 08:00-9:00 60 103/HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

59 NN139 Chăn nuôi đại cương 2 H02 22U7A6 40 301HA5 002510 Trần Thị Thúy Hằng 24/11/2023 9:30-10:30 60 103/HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

60 NN140 Trồng trọt đại cương 2 H01 22U7A5 40 102HA5 002457 Phạm Văn Trọng Tính 30/11/2023 08:00 60 201/HA6 Trắc nghiệm

61 NN140 Trồng trọt đại cương 2 H02 22U7A6 24 104HA5 002457 Phạm Văn Trọng Tính 30/11/2023 08:00 60 301/HA6 Trắc nghiệm

62 SG281E Ngữ pháp nâng cao 2 H01 22V1A5 39 Online 002971 Trần Ngọc Bảo Châu 24/11 18:30 60' Online (GG MEET)Trắc nghiệm SV làm bài trên GG Form

63 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H02 TC003H02 31 SN1/HA 000730 Trần Thị Xoan
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64 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H03 TC003H03 40 SN1/HA 001621 Tống Lê Minh

65 TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 H02 TC005H02 39 SN3/HA 002864 Đặng Minh Thành 15/11 8h00 90' Thực hành

66 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H01 TC020H01 21 SN3/HA 002862 Nguyễn Minh Khoa

67 TC025 Cờ vua 1 (*) 1 H01 22V7A5 35 110/HA 001883 Đoàn Thu Ánh Điểm

68 TS103 Ngư nghiệp đại cương 2 H01 22U7A5 *** 101HA5 002456 Trần Nguyễn Hải Nam 30/11 13:30 60' 101/HA5 Tự luận + trắc nghiệm

69 TS103 Ngư nghiệp đại cương 2 H02 22U7A6 26 101HA5 002456 Trần Nguyễn Hải Nam 29/11 13:30 60' 101/HA5 Tự luận + trắc nghiệm

70 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 H02 XH023H02 17 201HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên

Thi tập trung
Ngày 03 tháng 12 năm 2023

(Bố trí lịch thi cụ thể trên website Khoa PTNT)

71 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 H03 22U7A5 30 104HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên

72 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 H04 22U7A6 40 102HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên

73 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 H01 XH024H01 40 301HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên

74 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 H01 XH025H01 21 203HA5 002442 Võ Hồng Dũng

75 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 H02 21U7A5 31 111/HA 700444 Lê Huỳnh Thảo Trúc

76 XH187 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 1 4 H01 21W8A5 34 203HA5 002442 Võ Hồng Dũng

77 XH188 Tiếng Anh chuyên ngành-Du lịch 2 4 H01 21W8A5 34 111/HA 001839 Lê Ngọc Linh 2/12/2023 08:00 120' 104/HA5 Trắc nghiệm+ tự luận Không sử dụng tài liệu

78 XH420 Lữ hành nội địa và quốc tế 2 H01 21W8A5 38 102HA5 002322 Trần Thị Hoàng Anh 20/11/2023 8h00 60 Tự luận

79 XH429 Tâm lý DK và nghệ thuật GT 2 H02 22W8A5 38 204HA5 002322 Trần Thị Hoàng Anh 14/11/2023 8h00 60 Trắc nghiệm+ tự luận

80 XH435 Địa danh du lịch Việt Nam 2 H01 22W8A5 34 201HA5 002400 Lý Mỹ Tiên 9/10/2023 15:00 60 201 HA5 Trắc nghiệm+ tự luận

81 XH478 Dẫn luận văn chương 3 H01 21V1A5 37 111/HA 001138 Nguyễn Minh Thành 24/11/2013 08:00 60 201/HA6 Tự luận

82 XN207 Kỹ năng hoạt náo và TC teambuilding 2 H01 21W8A5 40 202HA5 002106 Phan Hoàng Linh 16/11/2023 08:00 60 202HA5 Trắc nghiệm Không sử dụng tài liệu

83 XN223 Tạo lập văn bản và giao tiếp HC 2 H01 22W8A5 35 103HA5 001327 Trần Văn Thịnh 23/11 08:00 60 103HA5 Trắc nghiệm +tự luận

84 XN302 Tổ chức sự kiện và Du lịch MICE 2 H01 21W8A5 39 204HA5 002672 Nguyễn Thị Bé Ba

85 XN310 Luật du lịch 2 H01 22W8A5 19 301HA5 002168 Nguyễn Ánh Minh 29/11 08:00 20 301/HA5 Trắc nghiệm


